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                                                   LỜI NÓI ĐẦU 

 

Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý 

nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Nó thể hiện ý chí độc lập, 

tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã trải qua 21 năm, là cuộc kháng chiến 

lâu dài, gian khổ và nhiều thử thách, cam go, ác liệt nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đương đầu với tên đế quốc giàu mạnh 

nhất và hung bạo nhất trong phe đế quốc. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện 

thần kỳ tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, 

một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng 

những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một 

tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.  

Với Đại thắng mùa Xuân 1975 một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc đã được 

mở ra - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 50 năm 

đã trôi qua kể từ thắng lợi vẻ vang đó, đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất đã tiến 

những bước dài chưa từng có trong lịch sử, giành những thành tựu to lớn trong công 

cuộc đổi mới. Hào khí Xuân 1975 đã và mãi mãi cổ vũ các thế hệ người Việt Nam 

quyết tâm gìn giữ nền độc lập thống nhất - thành quả mà các thế hệ cha anh đã đổ 

biết bao xương máu mới giành được. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu 

mà đại thắng mùa Xuân 1975 là bản hùng ca tuyệt diệu vẫn đang có ý nghĩa sâu sắc 

động viên toàn thể dân tộc Việt Nam hôm nay vững bước trên con đường xây dựng 

đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

 Nhằm giúp cho bạn đọc có thêm nguồn tư liệu để nghiên cứu và hiểu sâu hơn 

nữa về Đại thắng Mùa Xuân 1975, Thư viện Lâm Đồng biên soạn thư mục giới thiệu 

sách chuyên đề “KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, 

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/04/1975 – 30/04/2025”. Các tài liệu trong thư 

mục được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng Việt tên tác giả và tên tài liệu. Trong 

quá trình biên soạn thư mục không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được 

ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để các thư mục sau được hoàn chỉnh hơn. 

 

 

 

Thư viện Lâm Đồng  
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1. An Bình Minh. Bi tráng Trường Sơn : Tiểu thuyết / An Bình Minh. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2024. - 272tr. ; 21cm 

     Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025 

     Phân loại: 895.92234 / B300T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050123 

                           Kho Mượn: MV.078249-078250 

      2. Bên cung đường Trường Sơn / Quốc Đại tuyển chọn; Nguyễn Đức Thiện, 

Duy Lưu,.... - H. : Thanh niên, 2020. - 294tr.; 21cm 

     Phân loại: 895.92230108 / B254C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043707 

                           Kho Mượn: MV.065949-065950 

3. 40 năm đại thắng mùa xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng / Võ Nguyên 

Giáp, Văn Tiến Dũng, Đặng Vũ Hiệp, Trần Vinh Quang, Lê Đức Anh, Trần Văn 

Trà.... - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 416tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Sách gồm 5 phần: Chủ trương diễn biến; Đại thắng mùa xuân 1975 

- bản hùng ca toàn thắng; ý nghĩa và những bài học của Đại thắng mùa xuân 1975 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay; thế giới ca ngợi đại thắng mùa 

xuân 1975; Mỹ, ngụy thừa nhận thất bại 

     Phân loại: 959.704332 / B454M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008738 

4. 40 năm thiên anh hùng ca giải phóng / Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Văn 

hóa Thông tin, 2015. - 200tr. ; 21cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015) 

     Thư mục: tr. 195-196 

            Tóm tắt: Chương 1: Trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến Đại thắng mùa 

Xuân 1975 – bước phát triển quy mô cao nhất của toàn bộ tiến trình cách mạng  ở 

miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

        Chương 2: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu của những nhà chuyên môn 

lịch sử, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu sâu hơn về thắng lợi to lớn, toàn 

diện của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. 

        Chương 3: Là những trang hồi ức của một số tác giả đã từng được gặp chủ tịch 

Hồ Chí Minh, được Bác quan tâm thăm hỏi, động viên trong chiến đấu, sản xuất để 

vững bước trên chặng đường đấu tranh quyết liệt, giành chiến thắng vẻ vang cho dân 

tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. 
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     Phân loại: 959.7043 / B454M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033997 

                           Kho Mượn: MV.043975-043976 

5. Bùi Hạnh Cẩn. Năm đời tổng thống Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt 

Nam / Bùi Hạnh Cẩn. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 212tr. ; 21cm. - (40 năm đại 

thắng mùa xuân 1975-2015) 

     Thư mục: tr. 209-210 

     Tóm tắt: Cuốn sách được viết ra từ báo chí Mỹ và các tài liệu bí mật tiết lộ 

của Lầu Năm góc. Bằng một số sự kiện tiêu biểu đánh dấu những mốc thời gian lớn, 

tác phẩm đã vạch rõ những âm mưu thâm độc, ý đồ đen tối, hành động dã man của 

đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

     Phân loại: 959.7043 / N114Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033995 

                           Kho Mượn: MV.043979-043980 

6. Bùi Thị Biên Linh. Lính miền Đông: Tiểu thuyết / Bùi Thị Biên Linh. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2023. - 192tr. ; 21cm 

  ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước 1975 - 2025 

     Phân loại: 895.92234 / L312M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050000 

                           Kho Mượn: MV.077924-077925 

                           Kho Lưu động: LD.034311-034312 

7. Bùi Thị Thu Hà. Phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960) trong kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) / B.s.: Bùi Thị Thu Hà (ch.b.), Vũ Thị Hoà, 

Nguyễn Xuân Trường. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 199tr. : ảnh ; 21cm 

     Thư mục cuối mỗi phần 

     Tóm tắt: Khái quát về cách mạng miền Nam Việt Nam từ 1954 - 1959, những 

cuộc nổi dậy vũ trang ở trung trung bộ, khởi nghĩa Trà Bồng, đồng khởi Bến Tre, ý 

nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960) 

     Phân loại: 959.7042 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049556 

                           Kho Mượn: MV.077264-077265 

                           Kho Lưu động: LD.033933 
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8. Cao Văn Liên. Đoàn tàu huyền thoại / Cao Văn Liên. - H. : Kim Đồng, 2013. 

- 114tr. ; 21cm. - (Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

     Tóm tắt: Tập hợp 25 bài viết ghi lại những chiến công và sự hi sinh của các 

chiến sĩ hải quân, tình cảm của tác giả đối với các đồng chí, đồng đội cũng như huyền 

thoại về Đoàn tàu không số và đường Hồ Chí Minh trên biển. 

     Phân loại: 959.7043 / Đ406T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031879 

                           Kho Mượn: MV.040286, MV.046534 

                           Kho Lưu động: LD.008589 

9. Châu La Việt. Người mẹ và cánh rừng: Tiểu thuyết / Châu La Việt. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2023. - 196tr. ; 21cm 

  ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước 1975 - 2025 

     Phân loại: 895.922334 / NG558M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050016 

                          Kho Mượn: MV.077987-077988 

                          Kho Lưu động: LD.034301-034302 

10. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. - 

H. : Quân đội Nhân dân, 2005. - 486tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: 

Phần I: Con đường dẫn tới chiến dịch Hồ Chí Minh; 

Phần II: Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh; 

Phần III: Các Đơn vị anh hùng và Anh hùng được tuyên dương trong chiến dịch 

Hồ Chí Minh 

     Phân loại: 9(V)24 / CH305D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002445 

                           Kho Mượn: MV.010164 

11. Chung một bóng cờ: Về mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.. 

- H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 1232tr. ; 27cm 

     Tóm tắt:  Quá trình hình thành và lịch sử đấu tranh (địa bàn lực lượng, hình 

thức, các nhân vật tiêu biểu) chống Mỹ cứu nước của Mặt trận dân tộc giải phóng 

miền Nam Việt Nam 

     Phân loại: 959.7043322 / CH513M 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006455 

12. Chuyện huyền thoại về bộ đội đặc công / Quốc Tuấn, Hoàng Thành, Hồ 

Sĩ Thành.... - H. : Hồng Đức, 2021. - 295tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện rất thú vị, cảm động về bộ đội đặc công, 

về những chiến công của các cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị Binh chủng Đặc công, 

những hy sinh xương máu của họ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 

nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc 

     Phân loại: 356.16709597 / CH527H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045954 

                           Kho Mượn: MV.069219-069220 

                           Kho Lưu động: LD.030788-030789 

13. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam : Sự lựa chọn lịch 

sử / B.s.: Nguyễn Thị Việt Nga. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 298tr. : ảnh ; 21cm. 

- (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015) 

     Thư mục: tr. 291-298 

     Tóm tắt:  Giới thiệu bối cảnh lịch sử và những chuyển hướng chiến lược của 

Đảng Lao động Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc 

Việt Nam. Trình bày về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta qua 

các giai đoạn: 1964 - 1968, 1969 - 1973 và 1973 - 1975 

     Phân loại: 959.7043 / C514K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033993 

                           Kho Mượn: MV.043991-043992 

14. Cuộc tổng tiến công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1968 

: Qua tư liệu lưu trữ của chính quyền Sài Gòn / B.s.: Nguyễn Xuân Hoài (ch.b.), 

Phạm Thị Huệ, Bùi Thượng Hải.... - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H.: 

Chính trị Quốc gia, 2015. - 398tr.: Bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II 

     Tóm tắt: Tổng quan tổ chức chiến trường miền Nam. Tiến trình cuộc tổng 

tiến công năm 1968 của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Thắng lợi của cuộc 

tổng tiến công năm 1968 với cuộc đàm phám sơ bộ tại Pari. 

     Phân loại: 959.7043 / C514T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008211 

                           Kho Mượn: MV.044382-044383 

                           Kho lưu động: LD.001549-001550 
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15. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt 

quyết định và bài học lịch sử / Trần Đại Quang, Lê Đức Anh, Ngô Xuân Lịch.... - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 798tr. ; 30cm 

     Tóm tắt: Các bài viết phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống 

quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, cũng như giá trị lịch sử, hiện thực, những bài học kinh nghiệm quý 

báu của sự kiện lịch sử trọng đại này. 

     Phân loại: 959.7043 / C514T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010862 

                           Kho Tra Cứu: TC.001722 

16. Danh nhân phương Nam / Tuyển chọn, b.s.: Minh Khánh, Hạnh Nguyên. 

- H. : Văn học, 2015. - 203tr. ; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 - 2015) 

     Tóm tắt: Giới thiệu những danh nhân là những nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt 

động cách mạng, các chính trị gia của vùng đất Nam bộ như: Sương Nguyệt Anh, 

Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Thái Bình, Trương Tấn Bửu, Nguyễn Hữu Cảnh, Hồ Biểu 

Chánh... 

     Phân loại: 959.70099 / D107N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033814 

                           Kho Mượn: MV.043364-043365 

17. Đại thắng mùa Xuân 1975 bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt 

Nam / Đặng Việt Thủy, Nguyễn Minh Thủy biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 

2010. - 262tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Bàn về cuộc chiến kiên cường của quân và dân ta trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước mà tiêu biểu là Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Ca ngợi 

bản lĩnh và trí tuệ của quân và dân ta trong những năm đấu tranh của dân tộc 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026493 

                           Kho Mượn: MV.040280-040281 

18. Đại thắng mùa Xuân 1975 chiến thắng của sức mạnh Việt Nam / B.s.: 

Nguyễn Duy Tường (ch.b), Bùi Thu Hương, Phạm Thuý Nga. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2005. - 572tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Một số văn kiện chỉ đạo, quá trình chuẩn bị và diễn biến của tổng 

tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975; đánh giá của Đảng Cộng sản Việt Nam và một số 
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bài viết của các đồng chí lãnh đạo; sự ca ngợi của thế giới về Đại thắng 1975 và Mĩ 

ngụy tự thú nhận thất bại 

     Phân loại: 959.7044 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002472 

19. Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam 

/ Trần Đức Nhân, Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Bá Dương.... - H. : Quân đội nhân 

dân, 2015. - 384tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự 

     Tóm tắt: Lý luận và thực tiễn về sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam 

làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thắng lợi của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ và những giá trị lịch sử cũng như ý nghĩa thời đại của 

Đại thắng mùa Xuân 1975 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện 

nay 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035792 

                           Kho Mượn: MV.047462-047463 

                           Kho Lưu động: LD.004791-004792 

20. Đại thắng mùa Xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam / S.t., b.s.: Giàng Seo Phử (ch.b.), Vũ Hữu Hoạt, Lê Sơn Hải.... - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2015. - 626tr. : ảnh ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Uỷ Ban Dân tộc 

     Tóm tắt:  Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975. Sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam và giới thiệu những tấm 

gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008574 

                           Kho Mượn: MV.046088 

21. Đại thắng mùa Xuân 1975 sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và 

khát vọng hòa bình / Phùng Quang Thanh, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang.... - 

H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 822tr. : ảnh ; 30cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Tuyên giáo Trung ương. Thành uỷ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài tham luận luận giải, khẳng định và làm sâu 

sắc thêm Đại thắng mùa Xuân năm 1975; thắng lợi của ý chí và quyết tâm giải phóng 
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miền Nam, thống nhất Tổ quốc; những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008571 

22. Đại thắng mùa Xuân 1975 toàn cảnh và sự kiện / Tổ chức bản thảo: 

Nguyễn Duy Tường.... - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 375tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày một cách có hệ thống những sự kiện thuộc về quá trình 

phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đó khẳng định và làm sáng 

tỏ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 

Minh... 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103TH 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025301 

                           Kho Mượn: MV.040282, MV.050882 

23. Đại thắng mùa Xuân 1975 và những đổi thay kỳ diệu của đất nước / 

B.s.: Bùi Hoàng Chung, Nguyễn Trọng Thơ. - H. : Thông tấn, 2014. - 236tr. : ảnh ; 

29cm 

     Tóm tắt: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, xây dựng lại đất 

nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Với những trích dẫn cũng như hơn 300 bức ảnh 

quý từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau trong và ngoài nước sẽ giúp chúng ta hiểu được 

quá trình diễn biến giai đoạn cuối cùng cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và những 

đổi thay sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng. 

     Phân loại: 959.7044 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007897 

24. Đặng Duy Lưu. Hạ cháy / Đặng Duy Lưu. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. 

- 224tr. ; 21cm 

 ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975 - 2025 

    Phân loại: 895.92234 / H100C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049375 

                           Kho Mượn: MV.076918-076919 

25. Đất phương Nam / Vũ Minh Giang, Nguyễn Huy Thiệp, Phương Nam... ; 

Tuyển chọn, b.s.: Minh Khánh, Hạnh Nguyên. - H. : Văn học, 2015. - 203tr. ; 21cm. 

- (40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 - 2015) 
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     Tóm tắt:  Giới thiệu lịch sử vùng đất Nam bộ: vấn đề chủ quyền lãnh thổ của 

Việt Nam trên vùng đất Nam bộ, công cuộc khai hoang lập trấn vùng Đồng Nai - Gia 

Định, tìm hiểu vùng Đất Mũi Cà Mau, vùng sông nước Nam bộ... 

     Phân loại: 959.77 / Đ124P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033813 

                           Kho Mượn: MV.043362-043363 

26. Địa danh kháng chiến Nam Bộ / Minh Khánh, Hạnh Nguyên tuyển chọn, 

b.s.. - H. : Văn học, 2015. - 207tr. ; 21cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015) 

     Tóm tắt:  Tập hợp những địa danh về vùng đất, văn hóa và con người kháng 

chiến Nam Bộ như: Bình Phước, Phú Riềng Đỏ, Bạc Liêu, Cái Chanh.... 

     Phân loại: 959.7 / Đ301D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033712 

                           Kho Mượn: MV.043161-043162 

27. Đình Kí. Huyền thoại tàu không số: Ký / Đình Kí. - H. : Văn học, 2016. - 

334tr. ; 21cm 

     Tóm tắt:  Ghi lại một cách chân thực những kỷ niệm, những câu chuyện của 

cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã từng tham gia làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trên 

biển trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

     Phân loại: 959.7043 / H527T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036117 

                           Kho Mượn: MV.051351-051352 

                           Kho Lưu động: LD.005135-005136 

28. Đồng Sỹ Nguyên. Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh: Một sáng tạo độc 

đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam / Đồng Sỹ Nguyên. - H.: Quân đội nhân dân, 

2023. - 600tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho bạn đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về vị trí, ý 

nghĩa, vai trò, giá trị và tầm vóc của con đường đã trở thành huyền thoại. 

Cuốn sách được chia làm 2 phần:  

- Phần 1: Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại của 

cách mạng Việt Nam 

- Phần 2: Giá trị và ý nghĩa lịch sử của con đường mang tên Bác 

     Phân loại: 959.7043 / Đ561T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049559 
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                          Kho Mượn: MV.077268-077269 

                          Kho Lưu động: LD.033934-033935 

29. Đường Hồ Chí Minh huyền thoại con đường của khát vọng độc lập tự 

do và thống nhất đất nước / Võ Nguyên Giáp,Văn Tiến Dũng, Chu Huy Mân.... - 

H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 439tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về con đường Trường Sơn xưa trong kháng 

chiến chống Mỹ và con đường Hồ Chí Minh nay (con đường xuyên Việt thứ hai sau 

quốc lộ I). Những đóng góp của đoàn viên thanh niên, của những người lao động trên 

con đường này 

     Phân loại: 959.7043 / Đ561H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007504 

30. Đường Hồ Chí Minh trên biển Bà Rịa - Vũng Tàu : Nguyễn Đình Thống, 

Trần Toản, Trần Quang Toại, Hồ Sơn Đài. - H. : Văn hóa - Văn nghệ, 2014. - 112tr. 

; 19cm 

     Tóm tắt:  Quá trình chuẩn bị mở đường giao thông trên biển (tuyến đường 

Hồ Chí Minh trên biển Bà Rịa - Vũng Tàu) trong chiến tranh chống Mỹ. Những khó 

khăn và thắng lợi của các chuyến hàng 

     Phân loại: 959.7043 / Đ561H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032297 

                           Kho Mượn: MV.040291-040292 

31. Đường Hồ Chí Minh trên biển: Biểu tượng của ý chí "Không có gì quý 

hơn độc lập, tự do" / Lương Cường, Trần Thanh Nghiêm, Nguyễn Thành Cung... ; 

Sơn Hải s.t., b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. : ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu bối cảnh lịch sử, tầm nhìn chiến lược, 

vai trò, ý nghĩa của đường Hồ Chí Minh trên biển; đóng góp, hy sinh của quân và 

dân đã tạo nên những kỳ tích lịch sử của con đường Hồ Chí Minh trên biển và bài 

học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay 

     Phân loại: 959.704345 / Đ561H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048011 

                           Kho Mượn: MV.074442-074443 

32. Đường Hồ Chí Minh trên biển - Giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay / Sơn Hải sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 200tr. 

: ảnh, bản đồ ; 19cm. - (Tủ sách Biển, đảo Việt Nam) 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nghiên cứu về lịch sử, vai trò, ý nghĩa của 

đường Hồ Chí Minh trên biển; đóng góp, hy sinh của quân và dân đã tạo nên những 
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kỳ tích lịch sử của con đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học đối với sự nghiệp 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay 

     Phân loại: 959.704345 / Đ561H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.047957 

                           Kho Mượn: MV.074438-074439 

33. Đường Hồ Chí Minh từ Nam Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ / 

Nguyễn Tấn Hưng, Nguyễn Thành Cung, Lê Đức Anh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 

2010. - 915tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh quân khu 7 - Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho bạn đọc một số vấn đề cần nghiên cứu về lịch sử 

đường Hồ Chí Minh, từ Nam Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ của Đảng bộ và 

nhân dân Bình Phước. 

     Phân loại: 959.7043 / Đ561H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009801 

34. Giàng Seo Phử. Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

vấn đề dân tộc / Giàng Seo Phử. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 671tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Đảng về vấn đề dân tộc qua các giai 

đoạn lịch sử: Từ khi thành lập đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945, 

thời kỳ 1946-1954, thời kỳ chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các bài nói, bài viết của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về vấn đề dân tộc. 

     Phân loại: 324.2597075 / Đ106C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007514 

35. Hà Đình Cẩn. Mây vẫn bay về trời : Tiểu thuyết / Hà Đình Cẩn. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2023. - 236tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975 - 2025 

     Phân loại: 895.92234 / M126V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049903 

                           Kho Mượn: MV.077682-077683 

                           Kho Lưu động: LD.034168-034169 

36. Hà Đình Cẩn. Muối của Đảo / Hà Đình Cẩn. - H. : Quân đội nhân dân, 

2023. - 228tr. ; 21cm 
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 ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975 - 2025 

Phân loại: 895.92234 / M515C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049374 

                           Kho Mượn: MV.076916-076917 

37. Hà Đình Cẩn. Vùng da báo / Hà Đình Cẩn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

252tr. ; 21cm 

  ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước 1975 - 2025 

     Phân loại: 895.92234 / V513D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049910 

                           Kho Mượn: MV.077680-077681 

                           Kho Lưu động: LD.034170-034171 

38. Hà Minh Hồng. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 ở Khu trọng điểm 

(Sài Gòn - Gia Định) / Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 2018. - 279tr.: minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm những khảo cứu chuyên sâu về chiến trường Khu trọng điểm 

Sài Gòn - Gia Định, một hình thế chiến trường độc đáo và duy nhất trong thời kỳ 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi thực hiện tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 

Thân 1968. 

     Phân loại: 959.7043 / C514T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040520 

                           Kho Mượn: MV.060280-060281 

39. Hà Nguyễn. 100 điều nên biết về Đại thắng mùa Xuân 1975 / Hà Nguyễn. 

- H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 299tr. : ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi đáp về những sự kiện lịch sử của quân và dân 

Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến Đại thắng mùa 

Xuân năm 1975 

     Phân loại: 959.7043 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046901 

40. Hai nửa cuộc chiến. - H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 352tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975 - 2025 
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     Phân loại: 895.92234 / H103N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049376 

                           Kho Mượn: MV.076904-076905 

41. Hải Ngọc Thái Nhân Hoà. Niềm tin và sức mạnh: Đề tài lịch sử: Chào 

mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 

- 30/4/2015) / Hải Ngọc Thái Nhân Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. 

- 296tr. : ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt:  Giới thiệu một số sự kiện tiêu biểu: Hành trình tìm đường cứu 

nước của Nguyễn Tất Thành; Hồ Chí Minh - Chủ tịch lâm thời đầu tiên của nước ta; 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng; lòng dân đối với Bác Hồ...; 

những bài viết, tự sự của tác giả về quãng đời hoạt động cách mạng trong hai cuộc 

kháng chiến trường kỳ của dân tộc. 

     Phân loại: 959.704092 / N304T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034187 

                           Kho Mượn: MV.044317-044318 

42. Hoài Hương. Tập truyện ngắn các sự kiện và nhân vật trong chiến tranh: 

Tập truyện ngắn / Hoài Hương. - H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 278tr. ; 21cm 

     Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975 - 

2025 

     Phân loại: 895.92234 / T123T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050152 

                           Kho Mượn: MV.078328-078329 

                           Kho Lưu động: LD.034447-034448 

43. Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng: Bắc Nam sum họp một nhà / B.s.: 

Vũ Kim Yến, Văn Thị Thanh Mai, Hồ Sĩ Hiệp.... - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 

200tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 196-197 

     Tóm tắt:  Cuốn sách với các nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng 

giải phóng Miền Nam thống nhất tổ quốc và Miền Nam trong trái tim tôi. 

     Phân loại: 959.704092 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033569 

                           Kho Mượn: MV.042797-042798 

44. Hồ Ngọc Sơn. Chiêm nghiệm chân lý / Hồ Ngọc Sơn. - H.: Chính trị Quốc 

gia, 2015. - 403tr.; 21cm 
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     Tóm tắt: Gồm các bài viết về lịch sử Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta trong 

hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước; trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây 

Nam của đất nước; trong công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 

với Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... 

     Phân loại: 959.704 / CH304N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035026 

                           Kho Mượn: MV.046284-046285 

45. Hồ Sơn Đài. Lịch sử Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trên chiến 

trường B2 (1961-1976) / B.s.: Hồ Sơn Đài, Hồ Sơn Diệp. - H. : Chính trị Quốc gia, 

2016. - 374tr. : bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Quân khu 7. - Phụ lục: tr. 351-365. - Thư mục: tr. 

366-369 

     Tóm tắt:  Trình bày có hệ thống và toàn diện quá trình hình thành, xây dựng, 

chiến đấu và trưởng thành của quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên chiến 

trường B2 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961 - 1976). 

     Phân loại: 959.7043 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009651 

46. Hồng Khanh. Nhớ lại chuyến đi cấp tốc Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 

năm 1975 / Hồng Khanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 104tr. : ảnh ; 19cm 

     Tóm tắt: Ghi lại diễn biến khẩn trương, tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng 

của các chiến sĩ, nhân dân cho cuộc chiến tranh vệ quốc; sự rút chạy của quân đội 

Sài Gòn; không khí náo nức, hình ảnh Sài Gòn những ngày mới giải phóng... 

     Phân loại: 959.7043 / NH460L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034230 

                           Kho Mượn: MV.044529-044530 

                           Kho Lưu động: LD.001667-001668 

47. Huyền thoại thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm khói lửa / B.s.: Nguyễn 

Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh. - H. : Lao động, 2012. - 510tr. : 

hình vẽ ; 27cm 

     Tóm tắt:  Giới thiệu sơ lược về thành cổ Quảng Trị, tập hợp những bài viết, 

trích nhật kí, lá thư của các tướng lĩnh, các cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ Thành 

cổ. Ngoài ra còn có giới thiệu một số bài viết đánh giá của đối phương và những bài 

thơ về Thành cổ Quảng Trị. 
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     Phân loại: 959.7047 / H527T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004807 

48. Khoảnh khắc hào hùng : Đại thắng mùa Xuân 1975. - H. : Văn hóa Thông 

tin, 2009. - 263tr. : ảnh ; 26cm 

     Tóm tắt: Gồm những bức ảnh miêu tả chân thực, sống động cuộc kháng 

chiến chống Mỹ của quân đội ta, tập trung vào năm 1974, 1975, đặc biệt là chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã mang lại hoà bình, độc lập cho dân tộc ta. 

     Phân loại: 959.7043 / KH408K 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.000858 

49. Ký họa về Đông Dương - Nam Kỳ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh; Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 40tr. : ảnh ; 36cm 

     Tóm tắt:  Ấn phẩm phục vụ Lễ hội Đường sách xuân Ất Mùi 2015 và kỷ 

niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 

- 30-4-2015). Gồm 40 bức ký họa thể hiện đời sống người dân ở Nam Kỳ, Nam Bộ 

xưa trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh mà chủ yếu là chân dung người lao động 

của một số ngành nghề phổ biến lúc bấy giờ được minh họa với 3 ngôn ngữ Việt - 

Anh - Pháp 

     Phân loại: 754 / K600H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008857 

                           Kho Tra Cứu: TC.001428 

50. Lê Bá Dương. Những bức di thư thành cổ / Lê Bá Dương. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 118tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt:  Tập hợp 10 bức di thư được viết hoặc được đọc trong khói lửa 

chiến trường của 81 ngày đêm ở nơi thành cổ Quảng Trị, có những bức thư được 

khai quật mấy chục năm sau cùng với thi hài liệt sĩ. 

     Phân loại: 959.747 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048945 

                                   Kho Mượn: MV.075967-075968 

51. Lê Bằng. Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong 

cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) / B.s.: Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển. - 

H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 584tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh 
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     Tóm tắt: Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); cách mạng tháng Tám và kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng 

cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-4/1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ 

tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5.1975-1989); Đảng lãnh 

đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình 

(1990-2000) 

     Phân loại: 324.2597075 / B305N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013904 

                           Kho Mượn: MV.074915-074916 

                           Kho Lưu động: LD.033064-033065 

52. Lê Chính. Tư liệu các sự kiện diễn ra trước và sau ngày giải phóng / Lê 

Chính. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 306tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975-2025 

     Thư mục: tr. 303-306 

     Tóm tắt: Tập hợp các tư liệu về các sự kiện lịch sử diễn ra trước và sau ngày 

giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Các tư liệu tập trung tìm hiểu, làm rõ sự 

khủng hoảng của nguỵ quyền Sài Gòn với những mâu thuẫn nội tại không thể giải 

quyết từ sau khi ký kết Hiệp định Paris và làm sao có thể duy trì một quân đội mạnh 

để chiến thắng Cộng sản trong khi viện trợ Mỹ bị cắt giảm đột ngột... 

     Phân loại: 959.7043 / T550L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050197 

                           Kho Mượn: MV.078376-078377 

                           Kho Lưu động: LD.034477-034478 

53. Lê Hồng Lĩnh. Phong trào đồng khởi của quân và dân miền Nam / Lê Hồng 

Lĩnh. - H. : Lao động, 2012. - 437tr. ; 22cm 

     Tóm tắt:  Trình bày bối cảnh đất nước và tình hình quân sự sau Hiệp định 

Giơnevơ đươc kí kết và diễn biến của cao trào Đồng khởi Bến Tre vào 1960. 

     Phân loại: 959.704332 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005159 

                           Kho Mượn: MV.041150-041151 

54. Lê Văn Thảo. Ở R - Chuyện kể sau 50 năm / Lê Văn Thảo. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2016. - 220tr. ; 21cm 
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     Tóm tắt: Ghi lại những ngày tháng tác giả cùng đồng đội chiến đấu ở căn cứ 

Trung ương Cục miền Nam từ năm 1962 đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước năm 1975 

     Phân loại: 959.7043 / Ơ460R 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037142 

                           Kho Mượn: MV.053677-053678 

                           Kho Lưu động: LD.016787-016788 

55. Lịch sử Đảng bộ xã Đức Phổ (1982-2020). - Lâm Đồng: Xí nghiệp Bản đồ 

Đà Lạt, 2021. - 159tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng Bộ xã Đức Phổ 

     Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người xã Đức Phổ. Lịch sử Đảng bộ xã 

lãnh đạo nhân dân qua các cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân năm 1975. 

     Phân loại: 324.25970750959769 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Địa Chí: DC.001527 

                           Kho Đọc: VN.049648 

56. Lưu Văn Lợi. Đi qua những cuộc chiến tranh / Lưu Văn Lợi. - Tái bản. - 

H. : Công an nhân dân, 2015. - 256tr. ; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975 - 

2015) 

     Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết của tác giả Lưu Văn Lợi về những năm 

tháng đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

     Phân loại: 959.704 / Đ300Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033987 

                           Kho Mượn: MV.043977-043978 

57. Mã Thiện Đồng. Ký ức tàu không số / Mã Thiện Đồng. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 232tr. : hình ảnh, 2 tr. màu ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách "Ký ức tàu không số" sẽ giúp cho thế hệ trẻ và các thế 

hệ mai sau hiểu biết thêm về một thời kì lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc 

Việt Nam ta, về những chiến công anh dũng của Hải quân nhân dân Việt Nam, về 

"những huyền thoại của đoàn tàu không số". 

     Phân loại: 895.922803 / K600-Ư 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026481 

                           Kho Mượn: MV.038745-038746 
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58. Mã Thiện Đồng. Nhân chứng lịch sử Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm : 

Truyện ký / Mã Thiện Đồng. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 237tr. : ảnh ; 21cm 

    ĐTTS ghi:  Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

1975 - 2025 

     Phân loại: 895.9228403 / NH121C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050128 

                           Kho Mượn: MV.078316-078317 

                           Kho Lưu động: LD.034443-034444 

59. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt 

Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 455tr. ; 24cm 

     Phụ lục tr. 441-450 

     Tóm tắt: Chọn lọc các bài nghiên cứu, các văn kiện tiêu biểu về vị trí, vai 

trò và những đóng góp quan trọng của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt 

Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. 

     Phân loại: 959.7043322 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005634 

60. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực 

lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời 

Cộng hoà miền Nam Việt Nam / Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công.... - 

H.: Chính trị Quốc gia. - 30cm 

           Q.1. - 2018. - 519tr. 

     Tóm tắt: Gồm tuyên bố, điện, thư. lời kêu gọi, chúc mừng, bài nói chuyện 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt 

trận về Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam 

Việt Nam 

     Phân loại: 959.7043322 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011208 

61. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực 

lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời 

Cộng hoà miền Nam Việt Nam. - H.: Chính trị Quốc gia. - 30cm 

           Q.1. - 2021. - 695tr. 

     Tóm tắt: Bao gồm một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 

lãnh đạo Mặt trận, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức miền Nam 

về ba tổ chức: Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền 
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Nam Việt Nam và những hoạt động điển hình của ba tổ chức này trên các chiến 

trường và trong lĩnh vực đối ngoại. 

     Phân loại: 959.7043322 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002165 

62. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực 

lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời 

Cộng hoà miền Nam Việt Nam / Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công.... - 

H.: Chính trị Quốc gia. - 30cm 

           Q.2. - 2018. - 559tr. 

     Tóm tắt:  Gồm các bài viết khắc họa lại bức tranh lịch sử, sự ra đời và hoạt 

động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời trong sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc 

     Phân loại: 959.7043322 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011209 

63. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực 

lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời 

Cộng hoà miền Nam Việt Nam / Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công.... - 

H.: Chính trị Quốc gia. - 30cm 

           Q.3. - 2018. - 783tr. 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết về hoạt động của Mặt trận, Liên minh và Chính 

phủ cách mạng lâm thời trên chiến trường khu 5 và Tây Nguyên, lĩnh vực đối ngoại 

và niên biểu hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ cách mạng lâm thời và 

một số văn kiện, hình ảnh tư liệu lịch sử 

     Phân loại: 959.7043322 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011210 

64. Mậu thân 1968 - Một thiên hùng ca / Câu lạc bộ Truyền thống Thành 

Đoàn chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 440tr.; 26cm 

     Tóm tắt: Trình bày về bối cảnh lịch sử, phong trào đấu tranh của thanh niên 

- sinh viên - học sinh Sài Gòn - Gia Định 1966 - 1967, tiến công vũ trang giữa Sài 

Gòn và những ký ức về cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968 

     Phân loại: 959.7043 / M125T 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.002325 

65. Năm cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn / Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2015. - 236tr.; 21cm 

     Thư mục: tr.232-234 
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     Tóm tắt: Cuốn sách viết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 

lịch sử. Cuốn sách gồm 6 phần với các nội dung: Cánh quân từ hướng Bắc – đoàn 

quân thần tốc từ Tam Điệp; cánh quân Duyên hải – vu hồi, thọc sâu từ hướng đông 

nam; cánh quân Cao nguyên trên hướng tây bắc – hướng tiến công chủ yếu; cánh 

quân hướng Đông – mở toang “cánh cửa thép” Xuân Lộc tiến vào nội đô; cánh quân 

hướng về Tây và Tây Nam – hướng đánh hiểm yếu và cánh quân thần tốc trên biển 

– tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa và các đảo trên biển Đông. 

     Phân loại: 959.7043 / N114C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033821 

                           Kho Mượn: MV.043358-043359 

66. Năm 1975 những sự kiện lịch sử trọng đại / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành 

Trung b.s.. - H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 335tr.; 21cm 

     Thư mục tham khảo: tr. 333 

     Tóm tắt: Trình bày một số sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc trước 1975 

(1973-1974) và trong năm 1975. Cung cấp những những thông tin cơ bản nhất về 

các sự kiện lịch sử trọng đại trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng lực lượng, lập 

và thông qua kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975 - 1976 cho đến các chiến dịch 

các trận đánh xuất hiện thời cơ cho chiến dịch Hồ Chí Minh đặc biệt là diễn biến 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 

chống Mỹ. 

     Phân loại: 959.7043325 / N114M 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.041099-041100 

67. 50 năm cuộc tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm vóc 

và giá trị lịch sử / Lê Quốc Lý, Nguyễn Ngọc Hà, Đỗ Văn Phương.... - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2018. - 623tr.; 24cm 

     ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng 

     Tóm tắt: Trình bày những quyết sách của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Quân uỷ Trung ương, Trung ương Cục miền Nam... trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy; sự tham gia của các lực lượng, các binh chủng và quần 

chúng nhân dân vào cuộc tiến công. Phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi 

và kinh nghiệm quý báu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. 

     Phân loại: 959.7043 / N114M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010870 

68. Ngọn cờ vẻ vang / Đinh Phong, Trần Thanh Phương s.t., b.s.. - H. : Văn 

hóa Thông tin, 2010. - 444tr.: ảnh ; 27cm. - (Kỷ niệm 50 năm thành lập Mặt trận Dân 

tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2010)) 
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     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình ra đời và thành lập quá trình lãnh đạo cuộc đấu 

tranh cách mạng miền Nam dưới ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận giải phóng miền Nam 

Việt Nam 

     Phân loại: 959.7043322 / NG430C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006545 

69. Nguyên Ngọc. Có một con đường mòn trên Biển Đông: Ký sự / Nguyên 

Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 226tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Thiên ký sự về việc hình thành và phát triển đoàn tàu không số, 

những con tàu bí mật vận chuyển vũ khí từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường 

miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất. Viết về số phận 

những con người vô danh, vô số, không sử sách nào ghi lại, nhắc đến nó nhưng chính 

họ là cái nền tảng mênh mông vô tận và vô địch làm nên sức mạnh thần kỳ đưa đến 

thắng lợi vĩ đại của dân tộc. 

     Phân loại: 959.7043 / C400M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028585 

                           Kho Mượn: MV.040124-040125 

70. Nguyễn Anh Dũng. Sài Gòn 105 độ F : Tiểu thuyết / Nguyễn Anh Dũng. - 

H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Quân đội nhân dân ; Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 408tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975 - 2025 

     Tóm tắt: Cuốn tiểu thuyết gồm 12 chương, mỗi chương trình bày những sự 

kiện tiêu biểu của cả hai phía lần lượt xuất hiện các tướng lĩnh chỉ huy của cả hai 

phía. Qua đó, tác giả khắc họa và góp phần làm nổi bật cuộc đấu trí, đấu lực đầy căng 

thẳng, cam go tạo sự hấp dẫn. Đồng thời cuốn tiểu thuyết phản ánh khá chân thực, 

xúc động những hình ảnh chiến đấu. Đặc biệt, qua từng trang sách, bằng thủ pháp 

“đồng hiện”, đã khắc họa tương đối thành công chân dung nhân vật. 

     Phân loại: 895.92234 / S103G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050121 

                           Kho Mượn: MV.078245-078246 

                           Kho Lưu động: LD.034460-034461 

71. Nguyễn Duy Hiến. Đêm cháy: Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Hiến. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2023. - 248tr. ; 20cm 

 ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975 – 2025 
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     Tóm tắt: Câu chuyện về các cô gái miền Tây sống giữa sự kìm kẹp của Lính 

Mỹ Ngụy, nhưng các cô vẫn kiên cường bám trụ. Đọc truyện thấy sự kiên cường, bất 

khuất của những cô gái Miền Tây. 

  Phân loại: 895.92234 / Đ253C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050124 

                           Kho Mượn: MV.078243-078244 

                           Kho Lưu động: LD.034432-034433 

72. Nguyễn Duy Hiến. Người bến sông : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Hiến. - H. 

: Quân đội nhân dân, 2023. - 252tr. ; 21cm 

   ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975 - 2025 

  Phân loại: 895.92234 / NG558B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050170 

                           Kho Mượn: MV.078251-078252 

                           Kho Lưu động: LD.034458-034459 

73. Nguyễn Huy Động. Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn 

trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1959 - 1975) / Nguyễn Huy Động. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2012. - 222tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 207-220 

     Tóm tắt: Trình bày quá trình lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và phát 

triển tuyến đường Trường Sơn giai đoạn 1959 - 1975, kết quả và một số kinh nghiệm 

     Phân loại: 324.25970753 / Đ106L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029870 

                           Kho Mượn: MV.018456-018457 

74. Nguyễn Khắc Nguyệt. Bút ký lính tăng - Hành trình đến Dinh Độc Lập / 

Nguyễn Khắc Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 444tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Hành trình từ Bắc vào Nam của đại đội 4 thuộc Lữ đoàn xe tăng 

203 với tinh thần đoàn kết, gắn bó cùng nhiều mất mát, hy sinh của những đồng chí 

đồng đội góp phần làm nên chiến thắng lịch sử năm 1975 của dân tộc qua lời kể của 

chính tác giả. 

     Phân loại: 959.7043 / B522K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034297 

                           Kho Mượn: MV.044686-044687 
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75. Nguyên Ngọc. Có một con đường mòn trên Biển Đông: Ký sự / Nguyên 

Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 226tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Thiên ký sự về việc hình thành và phát triển đoàn tàu không số, 

những con tàu bí mật vận chuyển vũ khí từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường 

miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất. Viết về số phận 

những con người vô danh, vô số, không sử sách nào ghi lại, nhắc đến nó nhưng chính 

họ là cái nền tảng mênh mông vô tận và vô địch làm nên sức mạnh thần kỳ đưa đến 

thắng lợi vĩ đại của dân tộc. 

     Phân loại: 959.7043 / C400M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028585 

                           Kho Mượn: MV.040124-040125 

76. Nguyễn Thị Hạnh. Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh 

thống nhất đất nước (1954-1975) / Nguyễn Thị Hạnh. - H.: Chính trị quốc giả, 2018. 

- 184tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quá 

trình nghiên cứu và giảng dạy lịch sử các chuyên ngành: lịch sử phong trào giải 

phóng dân tộc, lịch sử quan hệ quốc tế và nhất là lịch sử chiến tranh cách mạng Việt 

Nam. 

     Phân loại: 959.7043344 / NH121D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040518 

                           Kho Mượn: MV.060208, MV.060284 

                           Kho Lưu động: LD.025394-025395 

77. Nguyễn Trọng Lân. Bình minh phía trước: Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng 

Lân. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 300tr. ; 21cm 

  ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước 1975 - 2025 

     Phân loại: 895.92234 / B312M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049378 

                           Kho Mượn: MV.076906-076907 

78. Nhớ về Mùa Xuân đại thắng 1975 / Nguyễn Thành Thơ, Hồ Hữu Nhựt, 

Hải Ngọc Thái Nhân Hoà.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 

520tr. : hình vẽ, tranh ảnh ; 22cm 

     ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 

Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh 
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     Tóm tắt: Tập hợp những hồi ức, hình ảnh sinh động, tư liệu liên quan đến 

chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đến những ngày chuẩn bị tiếp quản Sài Gòn - Gia 

Định, ổn định cuộc sống của nhân dân miền Nam, niềm vui của ngày đại thắng và 

đoàn tụ gia đình... 

     Phân loại: 959.7043 / NH460V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034188 

                           Kho Mượn: MV.044319-044320 

                           Kho Lưu động: LD.001527-001528 

79. Những chiến dịch có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong đại thắng mùa 

xuân 1975 / Tổ chức bản thảo: Đinh Văn Thiên.... - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 

216tr. ; 21cm 

     Thư mục tham khảo: tr. 210 - 212 

     Tóm tắt: Cuốn sách nhằm ôn lại những chiến công oanh liệt, tinh thần chiến 

đấu mưu trí dũng cảm, đức hi sinh cao cả vì sự nghiệp giải phóng Miền Nam thống 

nhất đất nước của quân và dân ta. 

     Phân loại: 959.7043 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025307 

                           Kho Mượn: MV.040969-040970 

80. Những con đường huyền thoại / Hạnh Nguyên b.s.. - H. : Lao động, 2011. 

- 499tr. ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm đường mòn Hồ Chí Minh 

     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu sử học, các nhà báo, 

các chiến sĩ, nhà thơ, nhà văn giới thiệu về huyền thoại đường Hồ Chí Minh và đường 

Hồ Chí Minh trên biển. 

     Phân loại: 959.703 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006462 

81. Những địa danh trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại / Sông Lam b.s.. 

- H. : Thanh niên, 2017. - 158tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Chiến tranh đã lùi xa nhưng những địa danh đó vẫn mãi im đậm 

trong tâm khảm của nhiều thế hệ, đó là những địa danh đỏ sáng mãi trên con đường 

Hồ Chí Minh huyền thoại 

     Phân loại: 915.97 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038355 

                           Kho Mượn: MV.056000-056001 
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82. Những mốc son trên hải trình mang tên Bác / Sơn Hải sưu tầm, biên soạn. 

- H. : Dân trí, 2022. - 200tr. : ảnh ; 19cm. - (Tủ sách Biển, đảo Việt Nam) 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về những dấu tích quan trọng trong 

lịch sử của "Đường Hồ Chí Minh trên biển" với những con tàu không số, gắn liền 

với tên tuổi, địa danh và biết bao chiến công hiển hách của những anh hùng liệt sĩ 

minh chứng cho ý chí, tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo của Đảng, Bác Hồ, của quân 

và dân ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

     Phân loại: 959.704345 / NH556M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048006 

                           Kho Mượn: MV.074424-074425 

83. Những mốc son trong lịch sử kháng chiến Nam Bộ / T.ch., b.s.: Minh 

Khánh, Hạnh Nguyên. - H. : Văn học, 2015. - 215tr. ; 21cm. - (40 năm đại thắng mùa 

xuân 1975-2015) 

     Tóm tắt: Nội dung quyển sách sẽ giới thiệu đến bạn đọc những mốc thời 

gian từ tháng Tám năm 1945 đến ngày 01 tháng 5 năm 1975; đây là những thời khắc 

lịch sử mà dân và quân Nam Bộ nêu cao tinh thần dân tộc với quyết tâm thực hiện 

theo lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, 

là thịt của thịt Việt Nam. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam; sông có thể cạn, 

núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. 

     Phân loại: 959.77 / NH556M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033990 

                           Kho Mượn: MV.043995-043996 

84. Những người dệt nên huyền thoại Tàu không số / Phạm Thị Nhung, Mai 

Thắng, Nguyễn Huy Thục... ; Sơn Hải s.t., b.s.. - H.: Dân trí, 2021. - 199tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về ký ức hào hùng của các cựu binh Đoàn 

Tàu không số với những chuyến vượt biển đầy hiểm nguy, những cuộc đối đầu sinh 

tử với kẻ thù vì độc lập, tự do của Tổ quốc 

     Phân loại: 959.7043 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048010 

                           Kho Mượn: MV.074428-074429 

                           Kho Lưu động: LD.032691-032692 

85. Những trận đánh làm nên lịch sử / Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2015. - 211tr.; 21cm 

     Thư mục: tr.208-209 
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     Tóm tắt: Cuốn sách cắt nghĩa cuộc chiến tranh một cách tổng thể, toàn 

diện trên một không gian rộng lớn cả trong và ngoài nước, cả phía ta và đối 

phương, từ những nhà lãnh đạo kiệt xuất, những chính khách tài ba nhất đến 

những binh nhất, binh nhì trực tiếp cầm súng quyết định số phận của cuộc chiến. 

     Phân loại: 959.7043 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033820 

                           Kho Mượn: MV.043370-043371 

86. Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 4-1975 / Gabrien 

Côncô, Alen Oátmét, Nguyễn Văn Sự... ; Phạm Bá Toàn s.t., tuyển chọn. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2015. - 212tr.; 21cm 

     Thư mục: tr. 209 

     Tóm tắt: Tái hiện diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 

với các chiến dịch lớn, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất đất nước; ghi lại thời khắc cuối cùng của chế độ nguỵ 

quyền Sài Gòn và sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn năm 1975. 

     Phân loại: 959.7043 / N452C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033994 

                           Kho Mượn: MV.043983-043984 

87. Phạm Bá Toàn. Quyết định lịch sử / Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2015. - 215tr.; 21cm 

     Thư mục: tr. 211-213 

     Tóm tắt: Tái hiện lại cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 với chiến 

dịch Hồ Chí Minh - một quyết định lịch sử sáng suốt trong quá trình chỉ đạo điều 

hành cuộc kháng chiến; giới thiệu quá trình hình thành quyết định lịch sử và tổ chức 

thực hành chiến dịch, nghệ thuật quân sự trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 

1975 

     Phân loại: 959.7043 / QU-605Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035326 

88. Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam Bộ trong cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 / Vũ Quang Hiển, Lê Thị Thanh Tâm, Trần Thị 

Lan.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 327tr.: ảnh ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ 

     Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết nêu bật những đóng góp, vai trò của các 

tầng lớp phụ nữ ở Sài Gòn - Gia Định, Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 từ công tác chuẩn bị phục vụ, 
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công tác trinh sát, phục vụ đấu tranh vũ trang, che giấu cán bộ, cứu thương đến công 

tác phục vụ cuộc Tổng tiến công. 

     Phân loại: 305.4095977 / PH500N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010193 

89. Phùng Phương Quý. Cơm Bắc giặc Nam: Tiểu thuyết / Phùng Phương 

Quý. - H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 316tr.; 21cm   

     ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975-2025 

     Phân loại: 895.92234 / C463B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.049377 

                           Kho Mượn: MV.076902-076903 

90. Quyết định lịch sử / Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H.: Quân đội nhân dân, 2015. 

- 216tr.; 21cm 

     Thư mục: tr.211-213 

     Tóm tắt: Cuốn sách viết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy của dân tộc ta 

mùa xuân 1975 lịch sử 

     Phân loại: 959.7043 / QU605Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033819 

                           Kho Mượn: MV.043350-043351 

91. Sài Gòn 36 góc nhìn... / Phan Lê Châu Nữ, Hương Lan, Song Toàn... ; 

Tuyển chọn: Dũng Quyết, Thái Quỳnh. - H.: Văn học, 2015. - 195tr.; 21cm. - (40 

năm Đại thắng mùa xuân 1975 - 2015) 

     Tóm tắt: Giới thiệu những địa danh và đời sống xã hội của người dân thành 

phố Hồ Chí Minh dưới cảm nhận của các tác giả có điều kiện sống, làm việc hoặc đã 

từng dừng chân nơi đây 

     Phân loại: 915.9779 / S103G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033812 

                           Kho Mượn: MV.043360-043361 

92. Sài Gòn từ Hiệp định Pari đến mùa Xuân 1975: Hỏi và đáp / S.t., b.s.: 

Nguyễn Thanh Tịnh, Phạm Hồng Yến, Nguyễn Ngọc Vân.... - H. : Quân đội nhân 

dân, 2010. - 235tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Bàn về những vấn đề liên quan đến việc Mỹ ký Hiệp định Pari với 

Việt Nam ta. Quá trình chống lại quân đội Mỹ trong chiến dịch Tây Nguyên, Xuân 

Lộc và chiến dịch Hồ Chí Minh của quân và dân ta. 



28 
 

     Phân loại: 959.7043 / S103G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026495 

                           Kho Mượn: MV.041142-041143 

93. Sự lãnh đạo của Đảng và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975) / Tuyển chọn, b.s.: 

Nguyễn Hoà, Nguyễn Hoàng Kỷ, Nguyễn Đức Minh. - Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 

2015. - 414tr.; 27cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những hội nghị, nghị quyết, điện, thư của Bộ Chính trị, 

Ban chấp hành Trung ương Đảng và quận uỷ Trung ương chỉ đạo về phương hướng, 

nhiệm vụ cho cách mạng miền Nam. Những chiến dịch, trận đánh tiêu biểu trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những vấn đề căn bản trong chỉ đạo chiến lược của 

Đảng và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

     Phân loại: 324.259707509 / S550L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008288 

94. Sự kiện và những con số lịch sử / Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2015. - 216tr.; 21cm 

     Thư mục: tr. 209-212 

     Tóm tắt: Cùng với những cố gắng thể hiện và cắt nghĩa cuộc chiến tranh một 

cách tổng thể, toàn diện trên một không gian lớn cả trong và ngoài nước, cả phía ta 

và đối phương, từ những nhà lãnh đạo kiệt xuất, những chính khách tài ba nổi tiếng 

đến những binh nhất, binh nhì trực tiếp cầm súng quyết định số phận cuộc chiến trên 

chiến trường... các tác giả đã tập trung phân tích làm rõ tầm vóc to lớn, ý nghĩa thời 

đại của sự kiện lịch sử này, tìm ra nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của dân tộc ta, tổng 

kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc của đấu tranh và chiến thắng để không chỉ 

khẳng định quá khứ anh hùng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với thế hệ cha anh, mà 

còn cố gắng tìm ra những lời giải đáp từ trong quá khứ cho những vấn đề nóng bỏng 

đang hàng ngày, hàng giờ đặt ra cho chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam ngày nay.    

     Phân loại: 959.7043 / S550K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033822 

                           Kho Mượn: MV.043348-043349 

95. Thành cổ Quảng Trị - Địa danh máu và hoa / Sùng Lãm, Lê Tự Đồng, 

Cao Xuân Khuông ; Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh 

s.t., b.s.. - H.: Văn hóa Thông tin, 2014. - 502tr.; 27cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của các tướng lĩnh, những cán bộ, chiến sĩ 

đã kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 1972... 
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     Phân loại: 959.7043 / TH107C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008662 

96. Thần tốc - bất ngờ: Đại thắng mùa Xuân 1975 (Qua những trang hồi 

ức) / Sưu tầm, b.s.: Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Phương Túy. - H.: Từ điển bách 

khoa, 2005. - 323tr.; 19cm 

     Phân loại: V24,9(V)244 / TH121T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017779, VN.018568 

                 Kho Mượn: MV.048215 

97. Thiên hùng ca bất tử đường Hồ Chí Minh trên biển / Hoàng Thủy, Ngô 

Nhật Dương, Quang Phong... ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh. - H.: Thanh 

niên, 2012. - 252tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo Việt Nam) 

     Tóm tắt: Trình bày về lịch sử hình thành, vai trò trong lịch sử của đường Hồ 

Chí Minh trên biển; huyền thoại và những chiến công của con tàu không số trong 

chiến tranh. 

     Phân loại: 959.7043 / TH305H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026607 

98. Tiếng sấm Tây Nguyên: Đại thắng mùa xuân 1975 (qua những trang 

hồi ức) / Sưu tầm, b.s.: Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Phương Tuý. - H.: Từ điển bách 

khoa, 2005. - 305tr.; 19cm 

     Phân loại: 959.7043 / T306S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017777 

                           Kho Mượn: MV.048243 

                           Kho Lưu động: LD.017024 

99. Tô Phương. Tàu không số trên bến Vũng Rô / Tô Phương. - H.: Thanh niên, 

2013. - 398tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những kỷ niệm, những câu chuyện của cán bộ chiến sĩ và 

nhân dân đã từng tham gia làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trên tàu không số trong 

những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

     Phân loại: 959.7043 / T111K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032294 

                           Kho Mượn: MV.041152 

                           Kho Lưu động: LD.008619-008620 
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100. Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968: Giá trị lịch sử / Nguyễn 

Danh Tiên, Trịnh Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Minh Hạnh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 

2014. - 436tr. ; 22cm 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng 

     Tóm tắt: Phân tích, nghiên cứu, đánh giá khách quan về một số vấn đề: 

đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, vai trò của các lực lượng tham gia và ý 

nghĩa, nguyên nhân thắng lợi cùng những bài học lịch sử của cuộc tổng tiến công và 

nổi dậy Mậu Thân 1968 

     Phân loại: 959.7043 / T455T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007575 

                           Kho Mượn: MV.041177 

101. Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975: Sách tham khảo / B.s.: 

Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2015. - 319tr.; 21cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015) 

     Thư mục: tr. 315-316 

     Tóm tắt: Gồm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, thông tri, điện, 

thư của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Trung ương cục miền Nam về cuộc tổng 

tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 

     Phân loại: 959.7043 / T455T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033996 

                           Kho Mượn: MV.043981-043982 

102. Trầm Hương. Chuyện năm 1968: Tập truyện ký / Trầm Hương. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Văn hóa - văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 429tr.: ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Mậu thân 1968 là khúng bi tráng ca được viết nên bằng xương máu 

của biết bao đồng bào, chiến sĩ. Trong tập sách này, nếu kiên trì mở ra, bạn đọc sẽ 

đồng cảm, hiểu vì sao tác giả viết nhiều về họ - những chứng nhân lịch sử cùng những 

câu chuyện của họ về Mậu thân 1968.  

     Phân loại: 959.7043 / CH527N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010348 

                           Kho Mượn: MV.058557-058558 

103. Trần Hồng Đức. Lược sử Việt Nam / Trần Hồng Đức. - Tái bản lần thứ 1 

có sửa chữa và bộ sung. - H.: Văn hóa Thông tin, 2012. - 658tr.; 219cm 

     ĐTTS ghi: Hội khoa học lịch sử Việt Nam 
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     Tóm tắt: Trình bày khái quát lịch sử Việt Nam qua các thời kì từ thời nguyên 

thuỷ, kháng chiến chống xâm lược qua các triều vua đến kháng chiến chống Pháp, 

chống Mỹ đến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975. 

     Phân loại: 959.7 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028571 

104. Trần Hữu Huy. Một số vấn đề về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn 

trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1959 - 1975 ) : Sách chuyên khảo / Trần 

Hữu Huy. - H.: Quân đội nhân dân, 2019. - 184tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ về một số nội dung, quyết định mở đường và 

phương châm lãnh đạo của Trung Ương Đảng đối với tuyến chi viện chiến lược 

Trường Sơn, những thành công xuất sắc trong chỉ đạo chiến lược, những nét đặc sắc 

về nghệ thuật quân sự trên chiến trường Trường Sơn... 

     Phân loại: 959.7043 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043576 

                          Kho Mượn: MV.065716-065717 

                          Kho Lưu động: LD.028700-028701 

105. Trần Lê An. Bão táp và sông thiêng: Ký sự / Trần Lê An. - H. : Công an 

nhân dân, 2020. - 351tr.: ảnh, bản đồ ; 24cm 

     Tên thật tác giả: Trần Đình An 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện, kí ức có thật của các liệt sĩ, chiến sĩ 

anh hùng đã cống hiến tuổi trẻ, tình yêu đất nước cháy bỏng qua 81 ngày đêm máu 

lửa tại Thành cổ Quảng Trị mùa xuân 1972 

     Phân loại: 959.7043 / B108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012477 

106. Trần Nhâm. Lê Duẩn - Trường Chinh hai nhà lí luận xuất sắc của cách 

mạng Việt Nam / Trần Nhâm. - H.: Chính trị Quốc gia, 2002. - 335tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Những cống hiến và tư tưởng lí luận của hai nguyên Tổng bí thư 

Lê Duẩn và Trường Chinh trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

và trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 

     Phân loại: 959.7043 / L250D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038440 

107. Trần Trọng Trung. Từ hang Cốc Bó đến dinh Độc Lập / Trần Trọng 

Trung. - H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 642tr.; 21cm 
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     Tóm tắt: Gần 40 sự kiện lịch sử hiện đại Việt Nam nối tiếp nhau được trình 

bày dưới dạng kể chuyện. Thể hiện tinh thần dân tộc Việt Nam qua hai cuộc kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

     Phân loại: 959.704 / T550H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029948 

                           Kho Mượn: MV.041083-041084 

                           Kho Lưu động: LD.008478 

108. Trần Trọng Trung. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế 

quốc Mỹ leo thang chiến tranh (1965 - 1969) / Trần Trọng Trung. - H.: Chính trị 

Quốc gia, 2015. - 495tr.; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày quá trình đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị của 

mình đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương chỉ đạo chuẩn bị mọi mặt, 

sẵn sàng đối phó với âm mưu leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, quá trình hình 

thành quyết tâm chiến lược "giành thắng lợi quyết định"; quá trình hình thành kế 

hoạch tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968, đợt tiến công đông xuân 1968-1969, 

quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên các chiến trường để buộc Mỹ xuống thang chiến 

tranh. 

     Phân loại: 335.0092 / T455T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008565 

109. Trần Văn Thùy. Nhật ký thanh niên xung phong Trường Sơn 1965-1969 

/ Trần Văn Thùy. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 

406tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Nhật ký của một thanh niên xung phong ghi lại những ngày tham 

gia duy trì con đường Trường Sơn máu lửa thời chiến. Cuộc sống ngày thường của 

những thanh niên xung phong tại tuyến lửa: làm đường, sửa đường, duy trì cuộc sống 

của mình và đồng đội giữa nơi rừng già nhiều thiếu thốn, nhiều hiểm họa… 

     Phân loại: 959.7043 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.027069 

                           Kho Mượn: MV.040968, MV.041105 

110. Trịnh Ngọc Nghi. Cuộc tiến quân từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn xuân 

1975 / Trịnh Ngọc Nghi. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 260tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Ghi lại một phần những chiến dịch, những trận chiến đấu trong 

cuộc tiến công thần kỳ 55 ngày đêm từ Buôn Ma Thuột tới Sài Gòn xuân 1975. 

     Phân loại: 9(V)244 / C514T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.018318 
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                          Kho Mượn: MV.010213 

111. Truy kích trong chiến dịch Tây Nguyên xuân 1975 / Vũ Tang Bồng, Lê 

Xuân Đồng, Nguyễn Văn Viễn.... - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 182tr.; 21cm 

     Thư mục tham khảo: Tr. 170-180 

     Tóm tắt: Chiến dịch Tây Nguyên và cuộc rút lui chiến lược về đồng bằng 

duyên hải miền Trung của Quân khu 2 tháng 3 năm 1975. Cuộc truy kích thần tốc 

của Sư đoàn 320 A trên đường số 7 và chiến thắng đường 5 - đánh bại hoàn toàn 

chiến lược về đồng bằng duyên hải miền Trung của địch... 

     Phân loại: 959.7044 / TR523K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025300 

                           Kho Mượn: MV.041155-041156 

112. Tuổi trẻ Sài Gòn - Mậu thân 1968 / Nguyễn Văn Nhân, Đinh Văn Đệ, 

Lê Thanh Văn.... - Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2013. - 314tr.: minh 

họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết về phong trào đấu tranh đô thị, những hình 

thức hoạt động vũ trang tuyên truyền, vũ trang biệt động... của tuổi trẻ Sài Gòn - Gia 

Định trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. 

     Phân loại: 959.7043 / T515T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006999 

                           Kho Mượn: MV.041164 

                           Kho Lưu động: LD.005270-005271 

113. Tuyển chọn những bài nói và viết của lãnh đạo Đảng và nhà nước qua 

các thời kỳ / S.t., tuyển chọn: Thùy Linh, Việt Trinh. - H.: Chính trị - Hành chính, 

2011. - 490tr.; 27cm 

     Tóm tắt: Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa 

xã hội. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyển chọn những bài nói và viết của lãnh đạo Đảng 

Nhà nước qua các thời kỳ. 

     Phân loại: 959.704 / T527C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006547 

                           Kho Mượn: MV.041082 

114. Từ cách mạng tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 / 

Lương Thị Lan s.t., b.s.. - H.: Văn hóa Thông tin, 2015. - 200tr.; 21cm 
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     Thư mục: tr. 196-197 

     Tóm tắt: Cuốn sách làm sáng tỏ cống hiến, vai trò to lớn của Chủ Tịch Hồ 

Chí Minh đối với công cuộc đấu tranh cách mạng ở Việt Nam 

     Phân loại: 959.704 / T550C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033982 

                           Kho Mượn: MV.043961-043962 

115. Tường Hữu. Những điều ít biết về chiến tranh Việt Nam 1945 - 1975 / 

Tường Hữu b.s.. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 351tr.; 21cm. - (40 năm 

Đại thắng mùa Xuân 1975 - 2015) 

     Tóm tắt: Khắc hoạ bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975, cung 

cấp nhiều tư liệu thú vị về những chuyện hậu trường đằng sau những sự kiện chính 

trị quan trọng của lịch sử. Qua đó thấy được mối mâu thuẫn, bất hoà trong nội bộ 

giới cầm quyền Pháp, Mỹ và chính phủ bù nhìn tay sai, đồng thời khẳng định cuộc 

kháng chiến của dân tộc Việt Nam là chính nghĩa. 

     Phân loại: 959.704 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033988 

                           Kho Mượn: MV.043987-043988 

116. Việt Nam đất nước - con người - Thành tựu qua 70 năm xây dựng và 

phát triển (1945 - 2015) = Vietnam country & people, achievements of 70 years 

establishment and development / B.s.: Vũ Quốc Khánh, Bùi Hoàng Chung, 

Nguyễn Bảo Cương... ; Nguyễn Thị Lộc dịch; Alison Taylor Hoover h.đ.. - H.: Thông 

tấn, 2015. - 305tr.: tranh màu ; 25cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh về đất nước, con người, văn hoá và cuộc 

sống của người Việt Nam qua các thời kì: Việt Nam độc lập tự do và thống nhất đất 

nước (1945-1975), Việt Nam trong thời kỳ hoà bình, đổi mới hội nhập và phát triển 

(1975-2015). 

     Phân loại: 959.704 / V308N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008731 

                           Kho Mượn: MV.046710-046711 

117. Võ Nguyên Giáp. Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng: Hồi ức / 

Võ Nguyên Giáp ; Phạm Chí Nhân thể hiện. - H.: Quân đội nhân dân, 2018. - 368tr. 

; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về các sự 

kiện lịch sử, quyết sách chiến lược, sự sáng suốt và nhạy cảm của tập thể Bộ Chính 
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trị, Quân uỷ Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh và tinh thần quyết đoán của Bộ Tổng tư 

lệnh tối cao trong lịch sử kháng chiến Việt Nam giai đoạn 1972-1975. 

     Phân loại: 959.7043 / T455H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040258 

                           Kho Mượn: MV.059973-059974 

118. Võ Văn Sung. Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris / Võ Văn Sung. - 

Xuất bản lần thứ 2. - H.: Quân đội nhân dân, 2012. - 168tr.: ảnh ; 21cm 

     Tóm tắt: Những hồi ức của tác giả tái hiện một cách chân thực và sống động 

tầm vóc của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, tinh thần chủ động và sáng tạo, vượt 

qua mọi thử thách khó khăn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và 

thống nhất nước nhà. 

     Phân loại: 959.7043 / CH305D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029855 

                           Kho Mượn: MV.040102-040103 

                           Kho Lưu động: LD.008483, LD.008579 

119. Vũ Dương Ninh. Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và 

vấn đề : Sách tham khảo / Vũ Dương Ninh. - H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 343tr.: 

ảnh ; 24cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mối 

liên hệ của Việt Nam với thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên 

ngoài qua các giai đoạn: Kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập 

(1945-1954); kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (1954-1975); xây dựng đất nước, bảo vệ biên giới và hội nhập quốc tế (1975 - 

nay). 

     Phân loại: 327.597 / C102M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008815 

                           Kho Mượn: MV.047360 

120. Vũ Như Khôi. Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm (1930 - 2020) : Những 

chặng đường lịch sử vẻ vang / Vũ Như Khôi. - H.: Công an nhân dân, 2020. - 522tr. 

; 27cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời năm 1930 

đến nay qua các giai đoạn: đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), xây dựng, bảo 

vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất 
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nước nhà (1954-1975), xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa 

(1975-1986)... 

     Phân loại: 324.25970709 / Đ106C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011820 

121. Vũ Như Khôi. Từ phong trào đồng khởi đến đại thắng mùa xuân 1975 / 

Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Trường, Lê Thị Hồng. - H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 

228tr.; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách ghi lại phong trào Đồng Khởi là bước ngoặt căn bản 

cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam và Đại thắng mùa Xuân 1975. 

     Phân loại: 959.7043 / T550P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033682 

                           Kho Mượn: MV.043084-043085 

122. Vương Thị Thu Thủy. Một nửa còn ở lại / Vương Thị Thu Thủy. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2023. - 320tr. ; 21cm  

     ĐTTS ghi: Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

1975-2025 

     Tóm tắt: Câu chuyện là sự hội tụ những gì tinh tuý nhất trong những năm 

tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là tình yêu, là lẽ sống 

giữa khói lửa đạn bom; là sự sẻ chia của nhân dân với bộ đội, là sự đồng cam cộng 

khổ mà những bà má Nam Bộ đã dành cho bộ đội ta để cùng nhau vượt qua tất cả, 

hướng đến ngày toàn thắng. Câu chuyện vừa mang giá trị của nghệ thuật kể chuyện 

độc đáo, vừa mang giá trị lịch sử sâu sắc… 

     Phân loại: 895.92234 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.050122 

                           Kho Mượn: MV.078247-078248 

                           Kho Lưu động: LD.034462-034463 

123. Ý chí và sức mạnh Việt Nam - Sự kiện đáng nhớ / Đặng Việt Thuỷ s.t., 

b.s.. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 138tr.; 21cm 

     Thư mục: tr. 137-138 

     Tóm tắt: Khái quát những sự kiện tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh cách 

mạng của dân tộc Việt Nam: về chủ trương chiến lược trong cuộc tổng tiến công và 

nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; những trọng điểm tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu 

Thân 1968; trận đánh vào "Nhà Trắng phương Đông"; đánh đắm tàu địch bằng loại 

thuỷ lôi mới tại Cửa Việt; Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh... 

     Phân loại: 959.7043 / Y600C 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048547 

                           Kho Mượn: MV.075292-075293 

                           Kho lưu động: LD.033216, LD.033226 

124. Xuân Mậu Thân 1968 tầm vóc một cuộc tổng tiến công và nổi dậy / Hà 

Minh Hồng, Nguyễn Hữu Nguyên, Võ Văn Sen.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 497tr.; 24cm 

     ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn. Khoa Lịch sử 

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần 1: Tầm vóc lịch sử; phần 

2: Tiến trình tổng tiến công và nổi dậy; phần 3: Ký ức Mậu Thân. 

     Phân loại: 959.7043 / X502M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010232 

125. Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng / Phạm Hồng Cư, Nguyễn Hải 

Bằng, Lê Khoa..... - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. - 480tr.; 24cm. - (ĐTTS ghi: Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam) 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết ca ngợi truyền thống anh dũng, quật cường, 

sáng tạo, tinh thần xả thân chiến đấu và ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước của dân tộc, quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong chiến 

dịch mùa xuân 1975. 

     Phân loại: 959.7044 / X502M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009305 

 

      

 


